
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 29 (08/4/2024 - 12/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
08

/4
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN Xây dựng phiếu thu hoạch cá nhân về chuyến tham quan. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em quý trọng đồng tiền (tiết 2) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Chủ đề 7: Về miền cổ tích - tiết 3 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Quy đồng mẫu số các phân số - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 HD ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (0
9/

4/
20

24
) SÁNG

1 Mĩ thuật Tranh vẽ về hoạt động cộng đồng - tiết 1 Vũ Thị Lan
2 Toán So sánh hai phân số - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Dừng bóng - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Từ Cu-ba Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Thế giới quanh ta Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (1

0/
4/

20
24

) SÁNG

1 Toán So sánh hai phân số - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Phòng tránh đuối nước- tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



TƯ
 (1

0/
4/

20
24

)
CHIỀU

1 Công nghệ Em làm diều giấy - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Dấu ngoặc đơn Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN  Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. Báo cáo việc chăm sóc 
và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (1

1/
4/

20
24

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Thảo nguyên bao la Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Dừng bóng - tiết 3 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Phòng tránh đuối nước- tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem Nguyễn Thị Xuân Yến

SÁ
U

 (1
2/

4/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập về dấu câu Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Tuyên truyền về chủ đề bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 29 (08/4/2024 - 12/4/2024)



THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN
H

A
I (

08
/4

/2
02

4) SÁNG

1 HĐTN Xây dựng phiếu thu hoạch cá nhân về chuyến tham quan. Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Từ Cu-ba Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt SHCLB đọc sách: Chủ điểm: Thế giới quanh ta Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Quy đồng mẫu số các phân số - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em quý trọng đồng tiền (tiết 2) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (0
9/

4/
20

24
) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Dấu ngoặc đơn Vương Thị Xuân Phương
2 Toán So sánh hai phân số - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 HD Ôn tập Vương Thị Xuân Phương

TƯ
 (1

0/
4/

20
24

) SÁNG

1 Toán So sánh hai phân số - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Phòng tránh đuối nước- tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Em làm diều giấy - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 HD ôn tập Nguyễn Thị Minh Trang
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 2 Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (1

1/
4/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Thảo nguyên bao la Vương Thị Xuân Phương



N
Ă

M
 (1

1/
4/

20
24

) SÁNG
2 Tiếng Việt Luyện tập về dấu câu Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Phòng tránh đuối nước- tiết 3 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN  Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. Báo cáo việc chăm sóc 
và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
2/

4/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Tuyên truyền về chủ đề bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Vương Thị Xuân Phương






